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DANH SÁCH NÂNG LƯƠNG ĐỢT II  NĂM 2024 TRẠM Y TẾ XÃ 

(kèm theo quyết định số    /QĐ-TTYT ngày    tháng 12 năm 2024) 
 

 

 

 

STT 

 

 

 

Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 

 

 

Trình độ 

chuyên môn 

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số hiện giữ Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương mới 

 

 

Nam 

 

 

Nữ 

Mã nghạch 

bậc viên chức 

Bậc 

lương 

trong 

nghạ

ch 

Hệ số 

lương 

hiện 

giữ 

Thời điểm 

được xếp 

Hệ số 

chên

h lệch 

bảo 

lưu 

nếu 

có 

Mã nghạch 

bậc viên 

chức 

Bậc 

lươ

ng 

sau 

nân

g 

lươ

ng 

Hệ số 

lương 

mới 

được 

nâng 

bậc 

Thời gian 

tính nâng 

lương lần sau 

Hệ số 

chên

h lệch 

bảo 

lưu 

nếu 

có 

Tiền 

lương 

tăng 

thêm 

do 

nâng 

bậc 

trong 

năm 

1000

đ 

I Đề nghị nâng lương thường xuyên 

1 Dương Thị Nê  25/8/1972 ĐD V.08.05.13 11 3,86 01/9/2022  V.08.05.13 12 4,06 01/9/2024   

2 Trần Thị Thảo  19/5/1976 CĐĐD V.08.05.13 6 3,65 01/2/2022  V.08.05.13 7 3,96 01/02/2025   

3 Mai Thị Nghĩa  9/10/1990 Y sỹ V.08.03.07 5 2,66 01/12/2022  V.08.03.07 6 2,86 01/12/2024   

4 Lê Viết Anh 01/9/1996  Y sỹ V.08.03.07 1 1,86 01/10/2022  V.08.03.07 2 2,06 01/10/2024   

5 Lê Duy Dụng 10/7/1976  Bác sỹ V.08.01.03 5 3,66 01/11/2021  V.08.01.03 6 3,99 01/11/2024   

6 Lê Văn Thủy 8/01/1976  Bác sỹ V.08.01.03 6 3,99 01/11/2021  V.08.01.03 7 4,32 01/11/2024   

7 Lê Thị Liên  22/12/1984 Y sỹ V.08.03.07 9 3,46 01/01/2023  V.08.03.07 10 3,66 01/01/2025   
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8 Tống Đức Đông 22/6/1990  Y sỹ V.08.03.07 1 1,86 01/10/2022  V.08.03.07 2 2,06 01/10/2024   

9 Phạm Văn Đồng 01/12/1989  Bác sỹ V.08.05.13 6 2,86 01/7/2022  V.08.05.13 7 3,06 01/7/2024   

10 Hà Thị Ngọc  05/01/1972 Bác sỹ V.08.02.06 8 4,65 01/11/2021  V.08.02.06 9 4,98 01/11/2024   

11 Trần Thị Minh  10/9/1971 Y sỹ V.08.03.07 11 3,86 01/12/2022  V.08.03.07 12 4,06 01/12/2024   

12 Phạm T.Ngọc Thủy  1/8/1990 Y sỹ V.08.03.07 5 2.66 01/12/2022  V.08.03.07 6 2.86 01/12/2024   

13 Nguyễn Thăng Lưu 31/10/1970  Bác sỹ V.08.01.03 8 4,65 01/11/2021  V.08.01.03 9 4,98 01/11/2024   

14 Tống Thị Hòa  07/11/1988 Y sỹ V.08.03.07 5 2,66 01/12/2022  V.08.03.07 6 2,86 01/12/2024   

15 Trần Thị Hân  02/9/1992 Y sỹ V.08.03.07 5 2,66 01/8/2022  V.08.03.07 6 2,86 01/8/2024   

16 Nguyễn Trọng Phong 27/5/1974  Bác sỹ V.08.01.03 8 4,65 01/11/2021  V.08.01.03 9 4,98 01/11/2024   

17 Lê Thị Mai Hạnh  10/05/1984 Y sĩ V.08.03.07 8 3,26 1/12/2022  V.08.03.07 9 3,46 1/12/2024   

18 Trần Cảnh Thành 15/7/1991  Y sĩ V.08.03.07 5 2,66 1/12/2022  V.08.03.07 6 2,86 1/12/2024   

II Đề nghị nâng lương trước kỳ hạn 

1 Trương Hồng Thủy  04/2/1992 Y sỹ V.08.03.07 5 2,66 01/9/2023  V.08.03.07 6 2,86 01/9/2024   

2 Trịnh Thị Sử  01/9/1986 Bác sỹ V.08.01.03 4 3,33 01/12/2022  V.08.01.03 5 3,66 01/12/2024   

3 Dương Văn Dũng 10/8/1970  Y sỹ V.08.03.07 8 3,26 01/4/2023  V.08.03.07 9 3,46 01/4/2024   



 3 

4 Lê Thị Xuân Ánh  29/7/1994 Y sỹ V.08.03.07 5 2,66 01/12/2023  V.08.03.07 6 2,86 01/12/2024   

5 Phan Văn Hải 10/03/1979  Bác sỹ V.08.01.03 6 3,99 01/12/2022  V.08.01.03 7 4,32 01/12/2024   

III Đề nghị nâng lương vượt khung 

1 Ngô Thị Lan  29/7/1969 Y sỹ V.08.03.07 12 
4,06 

+8% 
01/01/2023  V.08.03.07 12 

4,06+

9% 
01/01/2025   

2 Phạm Thị Hường  05/4/1970 Bác sỹ V.08.01.03 9 4,98 01/11/2021  V.08.01.03 9 
4,98+

5% 
01/11/2024   

3 Nguyễn Thị Son  04/4/1969 Y sỹ V.08.03.07 12 
4,06+

9% 
01/11/2023  V.08.03.07 12 

4,06+

10% 
01/11/2024   

4 Phạm Văn Đôn 18/7/1974  Y sỹ V.08.03.07 12 
4,06+

6% 
01/7/2023  V.08.03.07 12 

4,06+

7% 
01/7/2024   

5 Nguyễn Hữu Quý 08/4/1965  Y sỹ V.08.03.07 12 
4,06+

11% 
01/01/2024  V.08.03.07 12 

4,06+

12% 
01/01/2025   

6 Nguyễn Thị Diên  5/10/1972 Y sỹ V.08.03.07 12 
4,06+

9% 
01/01/2024  V.08.03.07 12 

4,06+

10% 
01/01/2025   

7 Phạm Thị Thông  15/10/1972 Y sỹ V.08.03.07  
4,06+

9% 
01/01/2024  V.08.03.07 12 

4,06+

10% 
01/01/2025   

8 Nguyễn Xuân Vỵ 10/3/1966  Y sỹ V.08.03.07 12 
4,06+

10% 
01/01/2024  V.08.03.07 12 

4,06+

11% 
01/01/2025   

9 Lê Như Bích 15/5/1965  Y sỹ V.08.03.07 12 
4,06+

9% 
01/01/2024  V.08.03.07 12 

4,06+

10% 
01/01/2025   

10 Nguyễn Trọng Hào 14/4/1965  Bác sỹ V.08.01.03 9 4,98 01/11/2021  V.08.01.03 9 
4,98+

5% 
01/11/2024   

11 Nguyễn Thị Bảo  27/7/1968 Y sỹ V.08.03.07 12 4,06 01/11/2022  V.08.03.07 12 
4,06+

5% 
01/11/2024   

12 Lê Thị Thanh  02/4/1970 Y sỹ V.08.03.07 12 
4,06+

8% 
01/01/2024  V.08.03.07 12 

4,06+

9% 
01/01/2025   
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13 Hoàng Thị Oanh  14/2/1973 Y sỹ SN V.08.03.07 12 
4,06+

5% 
01/10/2023  V.08.03.07 12 

4,06+

6% 
01/10/2024   

14 Dương Thị Hiền  26/05/1969 Y sỹ V.08.03.07 12 
4.06+ 

9% 
1/1/2024  V.08.03.07 12 

4.06 

+10% 
1/1/2025   

15 Đỗ Thị Tuyết  Nữ Y sĩ V.08.03.07 12 4,06 01/01/2023  V.08.03.07 12 
4,06+

5% 
01/01/2025   
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